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BÁO CÁO

Kết quả thực hiện biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm
 thi trên máy tính và bộ đề thi thực hành

Thực hiện văn bản số 446/TCĐN-ĐT ngày 23/10/2015 V/v biên soạn câu hỏi, đề thi hết môn học, mô đun; Kế hoạch số 24/KH-TCĐN-ĐT ngày 13/01/2016 V/v biên soạn bộ đề thi thực hành;
Sau thời gian triển khai thực hiện, kết quả đạt được như sau: 

I. Bộ câu hỏi trắc nghiệm
1. Tiến độ triển khai thực hiện theo kế hoạch:
· Thời gian thực biên soạn từ 11/11/2015 đến 21/12/2015.

· Thời gian chạy thử: từ ngày 04/01/2016 đến 11/01/2016.

· Thời gian điều chỉnh: từ ngày 11/01/2016 đến 25/01/2016.

2. Kết quả thực hiện:
	Stt
	Tên mô đun/môn học
	Nghề
	Trình độ
	Tiến độ

	Môn chung (6 bộ)

	1
	Giáo dục quốc phòng - an ninh
	Môn chung
	TCN 2 năm
	Đã nộp

	2
	Giáo dục quốc phòng - an ninh
	
	TCN 3 năm
	

	3
	Giáo dục quốc phòng - an ninh
	
	CĐN
	

	4
	Tin học
	
	TCN+CĐN


	

	5
	Chính trị
	
	
	

	6
	Pháp luật
	
	
	

	Khoa Cơ khí-ô tô (4 bộ)

	1
	Nguyên lý kết cấu động cơ
	Công nghệ ô tô


	TCN
	Đã nộp

	2
	BDSC hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng bộ chế hòa khí
	
	TCN+CĐN


	

	3
	Nguyên lý kết cấu động cơ
	
	
	

	4
	Anh văn chuyên ngành
	
	
	

	5
	Nhập môn cấu tạo ô tô và công nghệ sửa chữa
	
	
	

	Khoa Kinh tế-Kế toán (42 bộ)

	1
	Pháp luật kinh tế
	Nghề QTDN vừa và nhỏ


	CĐN


	Đã nộp

	2
	Nguyên lý thống kê
	
	
	

	3
	Kinh tế vi mô
	
	
	

	4
	Marketing căn bản
	
	
	

	5
	Quản trị học
	
	
	

	6
	Kinh doanh quốc tế
	
	CĐN
	Chưa nộp

	7
	Quản trị chất lượng
	
	CĐN


	Đã nộp

	8
	Hành vi tổ chức
	
	
	

	9
	Thuế
	
	
	

	10
	Ngoại ngữ chuyên ngành
	
	
	

	11
	Quản trị Marketing
	
	
	

	12
	Quản trị chuỗi cung ứng
	
	
	

	13
	Tài chính tín dụng
	
	
	

	14
	Kinh tế thương mại và dịch vụ
	
	
	

	15
	Quản trị dự án đầu tư
	
	
	

	16
	Hệ thống thông tin quản lý
	
	
	

	17
	Quản trị văn phòng
	
	
	

	18
	Quản trị nhân lực
	
	
	

	19
	Quản trị KD và tác nghiệp
	
	
	

	20
	Chiến lược và kế hoạch KD
	
	CĐN
	Chưa nộp

	21
	Thị trường chứng khoán
	
	CĐN


	Đã nộp


	22
	Kinh tế vĩ mô
	
	
	

	23
	Bảo hiểm xã hội
	
	
	

	24
	Đàm phán kinh doanh
	
	
	

	25
	Anh văn chuyên ngành
	Nghề KTDN


	CĐN


	Đã nộp


	26
	Kiểm toán
	
	
	

	27
	Kinh tế quốc tế
	
	
	

	28
	Kinh tế vĩ mô
	
	
	

	29
	Thị trường chứng khoán
	
	
	

	30
	Bảo hiểm xã hội
	Nghề KTDN

	TCN+CĐN


	Đã nộp


	31
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	
	
	

	32
	Kinh tế chính trị
	
	
	

	33
	Kinh tế phát triển
	
	
	

	34
	Kinh tế vi mô
	
	
	

	35
	Luật Kinh tế
	
	
	

	36
	Lý thuyết tài chình tiền tệ
	
	
	

	37
	Marketing
	
	
	

	38
	Nguyên lý thống kê
	
	
	

	39
	Quản trị doanh nghiệp
	
	
	

	40
	Quản trị học
	
	
	

	41
	Soạn thảo văn bản
	
	
	

	42
	Thuế
	
	
	

	Khoa Điện - Điện tử - Điện lạnh (7 bộ)

	1
	An toàn lao động
	Nghề KTMLvà ĐHKK
	TCN
	Đã nộp


	2
	Máy điện 
	Nghề Điện công nghiệp


	TCN
	

	3
	Đo lường điện
	
	CĐN
	

	4
	Vật liệu điện
	
	TCN+CĐN


	

	5
	Khí cụ điện
	
	
	

	6
	An toàn lao động
	
	
	

	7
	Trang bị điện 1
	
	
	

	Khoa Công nghệ thông tin (12 bộ)

	1
	Kỹ năng giao tiếp và nghệ thuật ứng xử
	Nghề QT mạng máy tính
	TCN
	Đã nộp


	2
	Sửa chữa máy tính
	Nghề QT mạng máy tính

	CĐN


	

	3
	Quản lý dự án CNTT
	
	
	

	4
	Bảo trì hệ thống mạng máy tính
	
	
	


	5
	Cơ sở dữ liệu
	
	
	

	6
	Cấu trúc máy tính
	
	
	

	7
	Nguyên lý hệ điều hành
	Nghề QT mạng máy tính


	TCN+CĐN


	

	8
	Mạng máy tính
	
	
	

	9
	Phân tích thiết kế HTTT
	
	
	

	10
	Toán ứng dụng
	
	
	

	11
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao
	
	
	

	12
	Sử lý sự cố phần mềm
	
	
	

	Khoa Nữ công- CBTP & QTNH (10 bộ)

	1
	Công nghệ sản xuất
	Nghề May thời trang
	TCN
	Đã nộp


	2
	Kiểm tra chất lượng sản phẩm
	
	
	

	3
	Quan hệ và chăm sóc khách hàng
	Nghề Quản trị khách sạn
	TCN


	

	4
	Tổng quan du lịch 
	
	
	

	5
	Kinh tế vi mô
	Nghề Quản trị khách sạn
	CĐN
	

	6
	Quản lý chất lượng dịch vụ
	
	
	

	7
	An ninh - An toàn trong khách sạn
	Nghề Quản trị khách sạn

 
	TCN+CĐN


	

	8
	Giao tiếp trong kinh doanh
	
	
	

	9
	Nghiệp vụ thanh toán
	
	
	

	10
	Quản trị học 
	
	
	

	Tổ Bộ môn Cơ khí (3 bộ)

	1
	Cơ kỹ thuật 
	Nghề Cắt gọt kim loại

 
	TCN


	Đã nộp


	2
	Dung sai-Đo lường KT
	
	
	

	3
	Vật liệu cơ khí
	
	
	

	Khoa Văn hóa & KTCS (6 bộ)

	1
	Vật lý 10 (HKI + HK II)
	Văn hóa


	
	Đã nộp


	2
	Vật lý 11(HKI + HK II)
	
	
	

	3
	Vật lý 12 (HKI + HK II)
	
	
	

	4
	Hóa học 10 (HKI + HK II)
	
	
	

	5
	Hóa học 11 (HKI + HK II)
	
	
	

	6
	Hóa học 12 (HKI + HK II)
	
	
	


3. Đánh giá chung:

· Các Khoa/Bộ môn vẫn còn chậm trễ gửi bộ câu hỏi trắc nghiệm so với tiến độ, thực hiện chưa đúng định dạng quy định (phải dời thời gian nộp đến 15/1/2016).
· Đến thời điểm hiện tại khoa CNTT mới nhập liệu vào phần mềm được khoảng 60% so với tổng số bộ câu hỏi (đến ngày 15/3/2016 nhập hoàn thành bộ câu hỏi và đưa vào chạy thử).
II. Bộ đề thi thực hành
1. Tiến độ triển khai thực hiện theo kế hoạch:

· Giai đoạn 1 (Từ 13/01/2016 đến 02/4/2016): Thực hiện biên soạn bộ đề thi thực hành cho các mô đun thi trong HKII năm học 2015 – 2016.

· Giai đoạn 2 (Từ 04/5/2016 đến 29/7/2016): Thực hiện biên soạn bộ đề thi thực hành cho các mô đun thi trong HKI năm học 2016– 2017.
2. Kết quả thực hiện:
Hiện tại các Khoa/Bộ môn đang thực hiện biên soạn bộ đề thi thực hành cho các mô đun thi trong HKII năm học 2015 – 2016.
Khoa/Bộ môn đã báo cáo kết quả thực hiện lần 1 (30/01/2016), lần 2 (13/2/2016) và lần 3 (27/2/2016) theo kế hoạch, cụ thể:
	Stt
	Tên mô đun/môn học
	Nghề
	Trình độ
	Báo cáo tiến độ

	
	
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3

	Khoa Cơ khí-ô tô 
(Đã đăng ký 12 mô đun)
	30/01/2016

(đúng t/g)
	21/2/2016

(trễ t/g)
	27/02/2016

(đúng t/g)

	1
	Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ 1
	Công nghệ ô tô


	TCN


	Nộp 01 đề thi
	Nộp 02 đề thi


	

	2
	Bảo dưỡng và sửa chữahệ thống phân phối khí
	
	
	
	Nộp 03 đề thi 
	

	3
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
	
	
	
	
	Nộp 03 đề thi

	4
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát
	
	
	
	
	

	5
	Hệ thống phun xăng điện tử 
	
	
	
	
	

	6
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ diesel
	
	
	Nộp 03 đề thi
	Nộp 02 đề thi (ĐHT) 
	

	7
	Bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ô tô 1
	
	
	
	
	

	8
	Đồng sơn ô tô
	
	
	
	
	

	9
	Kiểm tra và sửa chữa PAN ô tô
	
	
	
	
	

	10
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực
	
	
	
	
	

	11
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống di chuyển
	
	
	
	
	

	12
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lái
	
	
	
	
	

	Khoa Kinh tế-Kế toán 
(đã đăng ký 25 mô đun)
	29/01/2016

(đúng t/g)
	15/2/2016

(trễ t/g)
	27/02/2016

(đúng t/g)

	1
	Nguyên lý kế toán
	Nghề KTDN


	CĐN


	
	Nộp 03 đề thi (ĐHT) 
	

	2
	TH kế toán trong DN thương mại
	
	
	
	Nộp 03 đề thi (ĐHT) 
	

	3
	TH Kế toán trên Excel

	
	
	Nộp 03 đề thi (ĐHT)
	
	

	4
	Thực tập nghề nghiệp
	
	
	
	
	

	5
	Thực hành khai báo thuế
	
	
	
	
	

	6
	Kế toán doanh nghiệp 1
	
	
	
	
	

	7
	TH kế toán trong DN sx
	
	
	
	
	

	8
	Kế toán quản trị

	
	
	
	
	Nộp 02 đề thi (CHT)

	9
	Thống kê doanh nghiệp

	
	
	
	
	Chuyển thi TN

	10
	Soạn thảo văn bản

	
	
	
	
	Chuyển thi TN

	11
	Kế toán doanh nghiệp 2
	
	
	
	
	

	12
	Tin học kế toán
	
	
	
	
	

	13
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	
	
	
	
	

	14
	Tài chính doanh nghiệp
	
	
	
	
	

	15
	Tâm lý kinh doanh

	Nghề QTDN vừa và nhỏ
	CĐN


	
	
	Chuyển thi TN

	16
	Nguyên lý kế toán

	
	
	
	Nộp 03 đề thi  (ĐHT)
	

	17
	Tài chính quốc tế
	
	
	
	
	

	18
	Nghiệp vụ thanh toán quốc tế
	
	
	
	
	

	19
	Kế toán quản trị
	
	
	
	
	

	20
	Quản trị doanh nghiệp
	
	
	
	
	

	21
	Thống kê doanh nghiệp

	
	
	
	
	Chuyển thi TN

	22
	Soạn thảo văn bản

	
	
	
	
	Chuyển thi TN

	23
	Kế toán doanh nghiệp
	
	
	
	
	

	24
	Tài chính doanh nghiệp
	
	
	
	
	

	25
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	
	
	
	
	

	Khoa Điện - Điện tử - Điện lạnh 
(đã đăng ký 12 mô đun)
	30/01/2016

(đúng t/g)
	20/2/2016

(trễ t/g)
	27/02/2016

(đúng t/g)

	1
	Trang bị điện 3
	Điện công nghiệp
	CĐN

	
	
	

	2
	Vi điều khiển
	
	
	
	
	

	3
	Máy điện 1
	
	
	
	
	

	4
	Máy điện 2
	
	
	
	
	

	5
	Kỹ thuật lạnh
	
	
	
	
	

	6
	PLC nâng cao
	
	
	
	
	

	7
	Hệ thống SX linh hoạt MPS
	
	
	
	
	

	8
	Truyền động điện
	
	
	
	
	

	9
	Trang bị điện 2
	Điện công nghiệp


	TCN+
CĐN


	
	
	

	10
	Điện tử cơ bản
	
	
	
	
	

	11
	Kỹ thuật số
	
	
	
	
	

	12
	Thiết bị điện gia dụng
	
	
	
	
	

	Khoa CNTT 
(đã đăng ký 13 mô đun)
	30/01/2016

(đúng t/g)
	21/2/2016

(trễ t/g)
	27/2/2016

(đúng t/g)

	1
	Công nghệ đa phương tiện
	QT mạng máy tính

	TCN

	Nộp 2 đề thi nhưng chưa có đáp án.
	Nộp 1 đề thi nhưng chưa có đáp án.
	

	2
	Thiết kế xây dựng mạng LAN
	
	
	
	
	

	3
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	
	
	
	
	

	4
	Lập trình mạng
	
	
	
	
	

	5
	Lắp ráp và cài đặt máy tính

	QT mạng máy tính

	CĐN

	Nộp 2 đề thinhưng chưa có đáp án.


	Nộp 1 đề thi nhưng chưa có đáp án.
	

	6
	Công nghệ mạng không dây

	
	
	
	
	Nộp 3 đáp án

(ĐHT)

	7
	Cấu hình và quản trị thiết bị mạng
	
	
	
	
	

	8
	Hệ quản trị CSDL Access

	
	
	
	
	Nộp 3 đáp án (ĐHT)

	9
	An toàn mạng

	
	
	
	
	

	10
	Thiết kế trang web

	
	
	
	
	

	11
	Quản trị hệ thống Websserver 
và Mail server
	QT mạng máy tính

	TCN+

CĐN

	Nộp 2 đề thi TCN nhưng chưa có đáp án.


	Nộp 1 đề thi TCN nhưng chưa có đáp án.


	Nộp 3 đáp án TCN. (ĐHT)

Nộp 3 đề thi CĐN. (ĐHT)

	12
	Lập trình căn bản

	
	
	
	
	

	13
	Lập trình trực quan

	
	
	
	
	

	Khoa Nữ công- CBTP & QTNH
 (đã đăng ký 7 mô đun)
	30/01/2016

(đúng t/g)
	13/02/2016

(đúng t/g)
	27/02/2016

(đúng t/g)

	1
	May áo sơ mi nam, nữ

	May thời trang


	TCN

	Nộp 03 đề thi

(ĐHT)
	
	

	2
	May quần âu nam, nữ 

	
	
	
	Nộp 03 đề thi

(ĐHT)
	

	3
	May váy, áo váy

	
	
	
	
	Nộp 03 đề thi (ĐHT)

	4
	May áo jacket nam 

	
	
	
	
	

	5
	Nghiệp vụ lễ tân

	Quản trị khách sạn
	TCN
	
	
	Nộp 01 đề thi (CHT)

	6
	Nghiệp vụ chế biến món ăn

	Quản trị khách sạn
	TCN+
CĐN

	Nộp 01 đề thi TCN
	Nộp 01 đề thi TCN 
	Nộp 01 đề thi TCN (ĐHT)

	7
	Nghiệp vụ nhà hàng

	
	
	
	Nộp 02 đề thi TCN 
	Nộp 01 đề thi TCN (ĐHT)

Nộp 03 đề thi CĐN (ĐHT)

	Tổ Bộ môn Cơ khí
 (đã đăng ký 10 mô đun)
	30/01/2016

(đúng t/g)
	13/02/2016

(đúng t/g)
	27/02/2016 (đúng t/g)  

	1
	Nguội cơ bản


	Cắt gọt kim loại

	CĐN

	
	
	Nộp 02 đề thi

(ĐHT)

	2
	Kỹ thuật điện
	
	
	
	
	

	3
	Điện cơ bản
	
	
	
	
	

	4
	Tiện trụ ngắn, trụ bậc, tiện trụ dài l»10d
	
	
	
	
	Nộp 02 đề thi

(ĐHT)

	5
	Tiện côn


	
	
	
	Nộp 01 đề thi (ĐHT)
	

	6
	Phay, bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng 
	
	
	
	
	Nộp 02 đề thi (ĐHT)

	7
	Tiện rãnh, cắt đứt


	
	
	
	Nộp 01 đề thi (ĐHT)
	

	8
	Tiện lỗ
	
	
	
	Nộp 01 đề thi (ĐHT)
	

	9
	Phay, bào mặt phẳng bậc 
	
	
	
	Nộp 01 đề thi (ĐHT)
	

	10
	Phay, bào rãnh, cắt đứt
	
	
	
	Nộp 01 đề thi (ĐHT)
	


3.  Đánh giá chung:

- Các Khoa/Bộ môn vẫn còn chậm trễ gửi báo cáo theo tiến độ thực hiện lần 2 (trừ Khoa Nữ công-CBTP&QTNH, Tổ Cơ khí).
- Một số Khoa/Bộ môn chưa thực hiện đúng chỉ đạo của Hiệu trưởng tại Kế hoạch số 24 ngày 13/01/2016, cụ thể: Khoa CNTT không gửi báo cáo về địa chỉ mail
leduc_dongnai@yahoo.com.vn, nguyenhuong089@yahoo.com.vn
- Ghi chú: ĐHT: Đã hoàn thành; CHT: Chưa hoàn thành

Trên đây là báo cáo về việc thực hiện biên soạn bộ câu hỏi thi trắc nghiệm và bộ đề thi thực hành. Trưởng Khoa/Bộ môn tiếp tục động viên, đôn đốc giáo viên và thực hiện đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra./. 
	Nơi nhận:
- BGH;
- Khoa/Bộ môn; 
- Lưu: VT, ĐT, website.
	HIỆU TRƯỞNG

Lê Anh Đức
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